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TUẦN 2                Tiết 3:           CHẤT (tiếp theo) 

III. CHẤT TINH KHIẾT  

1.CHẤT TINH KHIẾT VÀ HỖN HỢP 

Ví dụ: 

+Nước cất: không có lẫn chất khác gọi là chất tinh khiết. 

+Nước khoáng, nước ao có lẫn 1 số chất khác gọi là hỗn hợp. 

Vậy:  

-Hỗn hợp: gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau, có tính chất thay đổi (phụ thuộc vào 

thành phần của hỗn hợp) 

-Chất tinh khiết: là chất không lẫn chất khác, có tính chất vật lý và tính chất hóa 

học nhất định. 

2. TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢP 

     Dựa vào sự khác nhau về tính chất vật lý có thể tách 1 chất ra khỏi hỗn hợp 

Ví dụ: 

Muốn tách riêng được muối ăn ra khỏi nước muối ta phải làm thế nào? 

Để tách được muối ăn ra khỏi nước muối, ta phải dựa vào sự khác nhau về tính 

chất vật lý của nước và muối ăn là t
o

s nước=100
0
C,t

o
s muối ăn=1450

0
C. 

Cách làm: đun nóng nước muối  nước bay hơi. Còn muối ăn kết tinh. 

IV. BÀI TẬP 

*Bài tập SGK trang 11 

Câu 3/SGK trang 11 

Vật thể Chất 

  

*Bài tập thêm 



Câu 1: Cho các vật thể  sau:  hoa mai, con người, cây cỏ, quần áo…Hãy cho biết 

vật nào là nhân tạo? 

A. Hoa mai          B. Cây cỏ       C. Quần áo    D. Tất cả các vật trên 

Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất 

A. Nước cất là chất tinh khiết.    

B. Chỉ có 1 cách để biết tính chất của chất 

C. Vật thể tự nhiên là do con người tạo ra 

D. Nước mưa là chất tinh khiết 

Câu 3: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống “Cao su là chất…., có tính chất đàn hồi, 

chịu được ăn mòi nên được dùng chế tạo lốp xe” 

A. Thấm nước     B. Không thấm nước 

C. Acid     D. Muối 

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống 

“ Thủy ngân là kim loại nặng có ánh bạc, có dạng (1) ở nhiệt độ thường. Thủy 

ngân thường được sử dụng trong(2) (3) và các thiết bị khoa học khác.” 

A.(1) rắn (2) nhiệt độ (3) áp kế  B.(1) lỏng (2) nhiệt kế (3) áp kế 

C.(1) khí (2) nhiệt kế (3) áp suất D. 3 đáp án trên 

Câu 5: Chọn phương pháp đúng nhất để tách rượu và nước 

A. Lọc              B. Đun                 C. Chiết 

Câu 6: Chất nào sau đây được coi là tinh khiết 

A. Nước cất  B. Nước mưa C. Nước lọc  D. Đồ uống có gas 

Câu 7: Chất tinh khiết là chất 

A. Chất lẫn ít tạp chất    B. Chất không lẫn tạp chất 

C. Chất lẫn nhiều tạp chất  D. Có tính chất thay đổi 

Câu 8: Tính chất nào sau đây có thể quan sát được mà không cần đo hay làm thí 

nghiệm để biết? 

A. Tính tan trong nước   B. Khối lượng riêng 

C. Màu sắc     D. Nhiệt độ nóng chảy 

Câu 9: Cách hợp lí để tách muối từ nước biển là: 

A. Lọc      B. Bay hơi 

C. Chưng cất     D. Để yên thì muối sẽ tự lắng xuống 

Câu 10: Vật thể tự nhiên là 

A. Con bò  B. Điện thoại C. Ti vi  D. Bàn là 



TUẦN 2                Tiết 4:      BÀI THỰC HÀNH 1 

I.MỘT SỐ QUI TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM (sgk trang 154) 

II. CÁCH SỬ DỤNG HÓA CHẤT (sgk trang 154) 

III. MỘT SỐ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM (sgk trang 155) 

IV. TÁCH RIÊNG CHẤT TỪ HỖN HỢP MUỐI ĂN VÀ CÁT (sgk trang 13) 

V. Dặn dò: 

Tiếp theo các em học thuộc kí hiệu hóa học và tên nguyên tố hóa học (theo  

tiếng việt và theo danh pháp  IUPAC ) sau: 

(các em ghi ra giấy để học theo hàng ngang, cố gắng thuộc trong 2 tuần nhé) 

Kí hiệu 

hóa học 

Tên nguyên tố 

  (Tiếng việt) 

Danh pháp 

    IUPAC 

 

Phiên âm tiếng 

anh 

 

H Hiđro Hydrogen  /ˈhaɪdrədʒən/ 

 

He
 

Heli
 

Helium /ˈhiːliəm/ 
 

Li Liti Lithium /ˈlɪθiəm/ 

 

Be Beri Beryllium /bəˈrɪliəm/ 

 

B Bo Boron /ˈbɔːrɒn/ 

C Cacbon Carbon /ˈkɑːbən/ 

N Nitơ Nitrogen /ˈnaɪtrədʒən/ 

 

O Oxi Oxygen /ˈɒksɪdʒən/ 

F Flo Fluorine /ˈflɔːriːn/  

Ne Neon Neon /ˈniːɒn/  

Na Natri Sodium /ˈsəʊdiəm/ 

 

Mg Magie Magnesium /mæɡˈniːziəm/ 



 

Al Nhôm Aluminium /ˌæljəˈmɪniəm/  

Si Silic Silicon /ˈsɪlɪkən/ 

 

P Photpho Phosphorus /ˈfɒsfərəs/  

S Lưu huỳnh Sulfur /ˈsʌlfər/ 

Cl Clo 
Chlorine 

/ˈklɔːriːn/ 

 

K Kali Potassium /pəˈtæsiəm/ 

 

Ca Canxi Calcium /ˈkælsiəm/ 

 

Cr Crom Chromium /ˈkrəʊmiəm/ 

 

Mn Mangan Manganese /ˈmæŋɡəniːz/ 

 

Fe Sắt Iron /ˈaɪən/ 

Cu Đồng Copper /ˈkɑːpər/ 

 

Zn Kẽm Zinc /zɪŋk/ 

 

Br Brom Bromine /ˈbrəʊmiːn/ 

 

Ag Bạc Silver /ˈsɪlvər/ 

 

Ba Bari Barium /ˈberiəm/ 

 

Hg Thủy ngân Mercury /ˈmɜːkjəri/  

Pb Chì Lead /liːd/ 

 

Au Vàng gold /ɡəʊld/ 

……………………………………………………………………………………… 


